
Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

1 Tân Thập
Tinh dầu xoa Thiên 

Kim
02/21/CBMP-AG 26/01/2021

Công Ty TNHH 

MTV sản xuất mỹ 

phẩm Tân Thập

Số 97/29 Trưng Nữ Vương, khóm Châu 

Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố 

Châu Đốc, An Giang

3 N-COLLAGEN
Sữa rửa mặt Hồng 

Sâm
03/21/CBMP-AG 27/01/2021

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu N-

Collagen

Số 28 đường Lô B, khu TDC cảng sông 

Phú Định, P. 16, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh

4 Asin Nước súc miệng Asin 04/21/CBMP-AG 27/01/2021

Công ty TNHH 

thương mại DP Bách 

Thư

Số 359/1/29C Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (0909780320)

5 Aotanica Sữa tắm gội trẻ em 05/21/CBMP-AG 22/03/2021
Công ty CP Quốc Tế 

AoTa

Số 38/4 Thạnh Mỹ Lợi, P Thạnh Mỹ Lợi, 

Q 2, Tp. Hồ Chí Minh

6 Aotanica Dầu Massage trẻ em 06/21/CBMP-AG 22/03/2021
Công ty CP Quốc Tế 

AoTa

Số 38/4 Thạnh Mỹ Lợi, P Thạnh Mỹ Lợi, 

Q 2, Tp. Hồ Chí Minh

7 Asin 
Nước súc miệng Asin 

H. A Sensitive
07/21/CBMP-AG 22/03/2021

Công ty TNHH TM 

Bách Thư

Số 359/1/29C Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (0909780320)

8 Aotanica Dầu ủ tóc thảo dược 08/21/CBMP-AG 22/03/2021
Công ty CP Quốc Tế 

AoTa 

Số 38/4 Thạnh Mỹ Lợi, P Thạnh Mỹ Lợi, 

Q 2, Tp. Hồ Chí Minh

9 Parea Filler Lipstick 09/21/CBMP-AG 06/05/2021
Công ty TNHH sản 

xuất mỹ phẩm Chu

ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu 

Phú, An Giang

10 Aotanica
Dầu gội bồ kết 

Aotanica
10/21/CBMP-AG 06/05/2021

Công ty CP Quốc Tế 

AoTa

Số 38/4 Thạnh Mỹ Lợi, P Thạnh Mỹ Lợi, 

Q 2, Tp. Hồ Chí Minh

11 Mộc Thảo Tây
UV Protection 

Sunscreen
11/21/CBMP-AG 14/06/2021

Công ty TNHH phát 

triển thương mại 

Bonjour LA Victoire

Số 53 đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

12 D&P RuBy Body Lục tảo 12/21/CBMP-AG 14/06/2021
Công ty TNHH 

XNK D&P RuBy

04/10 Lý Tuệ, phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

13 D&P RuBy
Body Shower gel for 

women
13/21/CBMP-AG 14/06/2021

Công ty TNHH 

XNK D&P RuBy

04/10 Lý Tuệ, phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

14 D&P RuBy
Body Shower gel for 

men
14/21/CBMP-AG 14/06/2021

Công ty TNHH 

XNK D&P RuBy

04/10 Lý Tuệ, phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

15 Goddess

Kem trắng da, giúp 

tái tạo da, chống 

nắng

15/21/CBMP-AG 14/06/2021
Công ty TNHH MP 

Hoa Việt

Số 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q Bình 

Thạnh, TPHCM

16 Goddess
Kem, nám, tàn 

nhang, đồi mồi
16/21/CBMP-AG 14/06/2021

Công ty TNHH MP 

Hoa Việt

Số 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q Bình 

Thạnh, TPHCM

17 Goddess
Kem dưỡng trắng da 

ngọc trai
17/21/CBMP-AG 14/06/2021

Công ty TNHH MP 

Hoa Việt

Số 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q Bình 

Thạnh, TPHCM

18 Goddess

Kem dưỡng trắng da, 

ngăn ngừa lão hóa, 

nếp nhăn

18/21/CBMP-AG 14/06/2021
Công ty TNHH MP 

Hoa Việt

Số 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q Bình 

Thạnh, TPHCM

19 Goddess
Kem mụn nám, trắng 

da
19/21/CBMP-AG 14/06/2021

Công ty TNHH MP 

Hoa Việt

Số 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q Bình 

Thạnh, TPHCM

20 Goddess Body Whitening 20/21/CBMP-AG 14/06/2021
Công ty TNHH MP 

Hoa Việt

Số 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q Bình 

Thạnh, TPHCM

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

( Cập nhật đến ngày 31/12/2021 )



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

21 Yincos
Glutathione Body 

lotion
21/21/CBMP-AG 22/06/2021

Công ty TNHH đầu 

tư thương mại và 

XNK Yin Group

Số 39 đường Lương Hữu Khánh, phường 

Phạm ngũ Lão, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

22 Yincos

Glutathione & Milk 

whitening Body 

lotion

22/21/CBMP-AG 22/06/2021

Công ty TNHH đầu 

tư thương mại và 

XNK Yin Group

Số 39 đường Lương Hữu Khánh, phường 

Phạm ngũ Lão, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

23 D&P RuBy Power youth essence 23/21/CBMP-AG 22/06/2021
Công ty TNHH 

XNK D&P RuBy

04/10 Lý Tuệ, phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

24 D&P RuBy Ruby Collagen 24/21/CBMP-AG 22/06/2021
Công ty TNHH 

XNK D&P RuBy

04/10 Lý Tuệ, phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

26 Agimexpharm
Dưỡng tóc AGP 

hương bưởi
26/21/CBMP-AG 24/06/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

27 Hyeon lab
Concentrated ginseng 

renewing serum
27/21/CBMP-AG 24/06/2021

Công ty CPTM quốc 

tế Hyeon Lab Việt 

Nam

Thôn Thanh Vân, xã Tân Dân, huyện 

Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

28 La'Cenci Watery Suncream 28/21/CBMP-AG 24/06/2021

Công ty CP 

International Galaxy 

Group

Số 76, đường nguyễn thị Nhung, KDC 

Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

29 Nashi
Nature Republic sun 

block
29/21/CBMP-AG 24/06/2021

Công ty TNHH DV 

TM Ngọc Châu 

Cosmetics

Số 4/8 Khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện 

Ba Tri, Bến Tre

30 Pharmacity
Tinh dầu khuynh 

diệp Eucalyptus oil
30/21/CBMP-AG 28/06/2021

Công ty CPDP 

Pharmacity

Số 248 Nơ Trang Long, phường 12, quận 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

31 Pharmacity
Tinh Dầu Tràm 

Cajeput oil
31/21/CBMP-AG 28/06/2021

Công ty CPDP 

Pharmacity

Số 248 Nơ Trang Long, phường 12, quận 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

36 Areiwa
Dung dịch nano bạc 

areiwa
36/21/CBMP-AG 28/06/2021

Công ty CP Dược 

Miphar

Số 435B Phạm Văn Đồng, phường 11, 

quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

37 Dokova
Dokova inner soft 

cleansing wash
37/21/CBMP-AG 02/07/2021

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường nguyễn Thị Nhung, KDC 

Vạn Phúc, P. Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

38 Dokova Dokova Lipcream 38/21/CBMP-AG 02/07/2021

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường nguyễn Thị Nhung, KDC 

Vạn Phúc, P. Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

39 Dokova
Dokova brghtening 

facial mask
39/21/CBMP-AG 02/07/2021

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường nguyễn Thị Nhung, KDC 

Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

40 Dokova
Dokova secret 

perfume
40/21/CBMP-AG 02/07/2021

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường nguyễn Thị Nhung, KDC 

Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

41 Dokova
Dokova Herbal 

shampoo
41/21/CBMP-AG 02/07/2021

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường nguyễn Thị Nhung, KDC 

Vạn Phúc, P. Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

42 Dokova
Dokova Brightening 

ampoule
42/21/CBMP-AG 02/07/2021

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường nguyễn Thị Nhung, KDC 

Vạn Phúc, P. Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

43 Dokova Dokova lip tint 43/21/CBMP-AG 02/07/2021

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường nguyễn Thị Nhung, KDC 

Vạn Phúc, P. Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

44 June Eva care 44/21/CBMP-AG 02/07/2021
Công ty TNHH 

Phượng Spa

Số 07-08, khu dân cư Tuấn Lan, đường 

Hùng Vương, phường 6, Tp. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

45 L'Naph
Crystal recovery 

facial mask
45/21/CBMP-AG 02/07/2021

Công ty TNHH 

Quốc tế Linh Ngân

Số 91/12 Lê Sát, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

46 L'Naph
Nature cream body 

tone up
46/21/CBMP-AG 02/07/2021

Công ty TNHH 

Quốc tế Linh Ngân

Số 91/12 Lê Sát, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

47 Hyeon lab
Ultra cleansing water 

skin
47/21/CBMP-AG 02/07/2021

Công ty CPTM quốc 

tế Hyeon Lab Việt 

Nam

Thôn Thanh Vân, xã Tân Dân, huyện 

Sóc Sơn, Tp.  Hà Nội

48 Dokova
Dokova collagen eye 

crystal mask
48/21/CBMP-AG 02/07/2021

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường nguyễn Thị Nhung, KDC 

Vạn Phúc, P. Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

49 Dr'S Skin
Ultra cleansing water 

skin
49/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH Dr'S 

Skin

Số 387 đường Phú Lợi, phường phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

50 Dr'S Skin
Honey Black Sugar 

scrub
50/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH Dr'S 

Skin

Số 387 đường Phú Lợi, phường phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

51 Ilakia Body lotion 51/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

52 Paris Beauty
Body whitening 

shower 5 in 1
52/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

53 Paris Beauty
Whitening Face 

cream
53/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

54 Ilakia
White perfect night 

cream
54/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

55 Ilakia
The white tone up 

cream
55/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

56 Ilakia
Feminelle special 

care
56/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

57 Ilakia
Cherry blossom 

shower gel
57/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

58 Ilakia Belly hot cream 58/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

59 Ilakia Cleansing foam 59/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

60 Ilakia
Intensive cleansing 

gel
60/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

61 Sara Bp Sunsreen collagen 61/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

dịch vụ Sara BP 

Cosmetic

Văn phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl 

plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 

25, Q Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

62 Sara Bp
Vitamin Cleasing 

water
62/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

dịch vụ Sara BP 

Cosmetic

Văn phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl 

plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 

25, Q Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

63 Sara Bp Ginseng face cream 63/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

dịch vụ Sara BP 

Cosmetic

Văn phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl 

plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 

25, Q Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

64 Sara Bp
Ginseng skin 

restoration serum
64/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

dịch vụ Sara BP 

Cosmetic

Văn phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl 

plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 

25, Q Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

65 Sara Bp Serum collagen 65/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

dịch vụ Sara BP 

Cosmetic

Văn phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl 

plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 

25, Q Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

66 STT Queen happy 66/21/CBMP-AG 20/07/2021
Công ty TNHH TM 

STT Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, P. 10, Q. Tân 

Bình , Tp. Hồ Chí Minh

67 O'Rea Derma
Placenta Collagen 

mist tone
67/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH SJB 

Việt Nam

Số 635 Trương Công Định, P. 7, Tp. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

68 O'Rea Derma
Prime Advancer gel 

cleanser
68/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH SJB 

Việt Nam

Số 635 Trương Công Định, P. 7, Tp. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

69 Iskin 
Collagen jelly mask 

iskin
69/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

DV XNK Sabely

Số 156 Trần Quang Khải, P. Tân Định, 

Q 1, Tp. Hồ Chí Minh

70 Iskin 
Collagen youth 

ampoule 
70/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

DV XNK Sabely

Số 156 Trần Quang Khải, P. Tân Định, 

Q 1, Tp. Hồ Chí Minh

71 Chicy belli Cleansing solution 71/21/CBMP-AG 20/07/2021
Công ty TNHH 

Chicy Belli

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, P. 14, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

72 Chicy belli Centella tone 72/21/CBMP-AG 20/07/2021
Công ty TNHH 

Chicy Belli

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, P. 14, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

73 Chicy belli
Centella asiatica 

Ampoule
73/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH 

Chicy Belli

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, P. 14, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

74 Chicy belli White acne cream 74/21/CBMP-AG 20/07/2021
Công ty TNHH 

Chicy Belli

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, P. 14, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

75 Chicy belli
Natural Cleansing 

Foam
75/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH 

Chicy Belli

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, P. 14, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

76 Chicy belli Melasma Cream 76/21/CBMP-AG 20/07/2021
Công ty TNHH 

Chicy Belli

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, P. 14, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

77 Chicy belli
Whitening Wrinkle 

cream
77/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH 

Chicy Belli

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, P. 14, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

78 Chicy belli Whitening Ampoule 78/21/CBMP-AG 20/07/2021
Công ty TNHH 

Chicy Belli

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, P. 14, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

79 Chicy belli
Cleansing water 

perfect
79/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH 

Chicy Belli

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, P. 14, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

80 Chicy belli
Cherry blossom 

peeling gel
80/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH 

Chicy Belli

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, P. 14, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

81 STT
Melasma whiteing 

Cream
81/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

STT Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, P. 10, Q. Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh

82 STT white
Witch hazel 

cleansing gel
82/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

STT Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, P. 10, Q. Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh

83 STT white
Ultra white perfect 

cream
83/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

STT Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, P. 10, Q. Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh

84 STT white
Whitening youth 

ampoule
84/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

STT Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, P. 10, Q. Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh

85 STT white
Aqua tone up uv 

suncream
85/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

STT Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, P. 10, Q. Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh

86 STT white 7 Days miracle cream 86/21/CBMP-AG 20/07/2021
Công ty TNHH TM 

STT Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, P. 10, Q. Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh

87 STT white
7 Days miracle 

Serum
87/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

STT Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, P. 10, Q. Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh

88 STT white
Melasma white 

extreme ampoule
88/21/CBMP-AG 20/07/2021

Công ty TNHH TM 

STT Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, P. 10, Q. Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

90 9 Kido UV Protection Lotion 90/21/CBMP-AG 06/08/2021
Công ty TNHH TM 

DV 9 Kido Beautiful

Số 119/16/11 đường Dương Bá Trạc, P 

1, Q 8, Tp. Hồ Chí Minh

91 9 Kido Velvet Lip Tint 91/21/CBMP-AG 06/08/2021
Công ty TNHH TM 

DV 9 Kido Beautiful

Số 119/16/11 đường Dương Bá Trạc, P 

1, Q 8, Tp. Hồ Chí Minh

92 9 Kido
Snowise Brightening 

serum
92/21/CBMP-AG 06/08/2021

Công ty TNHH TM 

DV 9 Kido Beautiful

Số 119/16/11 đường Dương Bá Trạc, P 

1, Q 8, Tp. Hồ Chí Minh

93 9 Kido
Whitening Acne 

cream
93/21/CBMP-AG 06/08/2021

Công ty TNHH TM 

DV 9 Kido Beautiful

Số 119/16/11 đường Dương Bá Trạc, P 

1, Q 8, Tp. Hồ Chí Minh

94 9 Kido
Refreshing foam 

cleanser
94/21/CBMP-AG 06/08/2021

Công ty TNHH TM 

DV 9 Kido Beautiful

Số 119/16/11 đường Dương Bá Trạc, P 

1, Q 8, Tp. Hồ Chí Minh

95 9 Kido
Melasma Perfect 

cream
95/21/CBMP-AG 06/08/2021

Công ty TNHH TM 

DV 9 Kido Beautiful

Số 119/16/11 đường Dương Bá Trạc, P 

1, Q 8, Tp. Hồ Chí Minh

96 9 Kido
Body Whitening 

lotion
96/21/CBMP-AG 06/08/2021

Công ty TNHH TM 

DV 9 Kido Beautiful

Số 119/16/11 đường Dương Bá Trạc, P 

1, Q 8, Tp. Hồ Chí Minh

97 9 Kido Extreme white cream 97/21/CBMP-AG 06/08/2021
Công ty TNHH TM 

DV 9 Kido Beautiful

Số 119/16/11 đường Dương Bá Trạc, P 

1, Q 8, Tp. Hồ Chí Minh

98 Dokova
Uv  Expert ton up& 

Protect sunscreen
98/21/CBMP-AG 06/08/2021

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường nguyễn Thị Nhung, KDC 

Vạn Phúc, P. Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

99 Hasmi
Herbal skincare acne 

essence
99/21/CBMP-AG 09/08/2021

Công ty TNHH 

Hasmi

Số 106, đường 35, khu đô thị Gamuda 

Gardens, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, 

Tp. Hà Nội

100 Hasmi
Instant Whitening 

acne serum

100/21/CBMP-

AG
09/08/2021

Công ty TNHH 

Hasmi

Số 106, đường 35, khu đô thị Gamuda 

Gardens, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, 

Tp. Hà Nội

101 STT white
Queen young healthy 

mask

101/21/CBMP-

AG
09/08/2021

Công ty TNHH TM 

STT Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, P. 10, Q. Tân 

Bình , Tp. Hồ Chí Minh

102 Dr'S Skin UV + lightening
102/21/CBMP-

AG
10/08/2021

Công ty TNHH Dr'S 

Skin

Số 387 đường Phú Lợi, phường phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

103 Dr'S Skin
Whitening Acne 

cream

103/21/CBMP-

AG
10/08/2021

Công ty TNHH Dr'S 

Skin

Số 387 đường Phú Lợi, phường phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

104 Dr'S Skin
Whitening Acne 

serum

104/21/CBMP-

AG
10/08/2021

Công ty TNHH Dr'S 

Skin

Số 387 đường Phú Lợi, phường phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

105 Dr'S Skin Clean x5
105/21/CBMP-

AG
10/08/2021

Công ty TNHH Dr'S 

Skin

Số 387 đường Phú Lợi, phường phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

106 Dr'S Skin Smood White skin
106/21/CBMP-

AG
10/08/2021

Công ty TNHH Dr'S 

Skin

Số 387 đường Phú Lợi, phường phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

107 La'Cenci
White Cream 

Melasma

107/21/CBMP-

AG
06/09/2021

Công ty CP 

International Galaxy 

Group

Số 76, đường nguyễn thị Nhung, KDC 

Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

108 La'Cenci
White Serum 

Melasma

108/21/CBMP-

AG
06/09/2021

Công ty CP 

International Galaxy 

Group

Số 76, đường nguyễn thị Nhung, KDC 

Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

109 Nashi Gentle Skin Cleanser
109/21/CBMP-

AG
06/09/2021

Công ty TNHH DV 

TM Ngọc Châu 

Cosmetics

Số 4/8 Khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện 

Ba Tri, Bến Tre

80 Chicy belli
UV Expert Tone up 

& Protect Sunscreen

110/21/CBMP-

AG
08/09/2021

Công ty TNHH 

Chicy Belli

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, P. 14, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

111 Soojin UV Protection lotion
111/21/CBMP-

AG
08/09/2021

Công ty TNHH 

Soojin Việt Nam

Số 423 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

112 Soojin Moisture B5 Serum
112/21/CBMP-

AG
08/09/2021

Công ty TNHH 

Soojin Việt Nam

Số 423 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

113 Soojin
Melasma Perfect 

cream

113/21/CBMP-

AG
08/09/2021

Công ty TNHH 

Soojin Việt Nam

Số 423 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

114 Laciana Rejuvenating mask
114/21/CBMP-

AG
08/09/2021

Công ty CP Công 

nghệ sinh học 

Laciana

Số 51 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

115 Laciana
Perfect body white 

cream

115/21/CBMP-

AG
08/09/2021

Công ty CP Công 

nghệ sinh học 

Laciana

Số 51 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

116 Laciana
Body whitening 

shower

116/21/CBMP-

AG
08/09/2021

Công ty CP Công 

nghệ sinh học 

Laciana

Số 51 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

117 Heshi Toner Heshi
117/21/CBMP-

AG
08/09/2021

Công ty TNHH TM 

và DV Helisa

Số 53, ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

118 Agimexpharm
Tinh dầu Kimagi 

trắng

118/21/CBMP-

AG
09/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

119 Agimexpharm
Tinh dầu Thất Sơn 

trắng

119/21/CBMP-

AG
09/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

120 Agimexpharm Nước muối AGP
120/21/CBMP-

AG
10/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

121 Agimexpharm
Nước súc miệng 

Lisdoub new

121/21/CBMP-

AG
10/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

122 Agimexpharm
Tinh dầu chúc 100% 

AGP

122/21/CBMP-

AG
10/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

123 Agimexpharm
Tinh dầu bưởi 100% 

AGP

123/21/CBMP-

AG
10/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

124 Agimexpharm
Dưỡng tóc AGP 

Hương chúc

124/21/CBMP-

AG
10/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

125 Agimexpharm
Dung dịch rửa tay 

khô AGP

125/21/CBMP-

AG
29/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

126 Agimexpharm Tinh dầu Kimagi
126/21/CBMP-

AG
29/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

127 Agimexpharm
Tinh dầu Khuynh 

diệp Kimagi

127/21/CBMP-

AG
29/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

128 Agimexpharm Tinh dầu Thất Sơn
128/21/CBMP-

AG
29/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

129 Agimexpharm
Tinh dầu tràm 

Kimagi

129/21/CBMP-

AG
29/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

130 Agimexpharm XY. Super
130/21/CBMP-

AG
30/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

131 Agimexpharm
Dung dịch vệ sinh 

phụ nữ Chúc Xinh

131/21/CBMP-

AG
30/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

132 Agimexpharm Tinh dầu Sunagi
132/21/CBMP-

AG
30/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

133 Agimexpharm
Gel rửa tay khô 

Aginew

133/21/CBMP-

AG
30/09/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

134 HIOA
Perfect vitamin white 

body cream

134/21/CBMP-

AG
13/10/2021

Công ty TNHH  Hi 

Happy

Số 789 Âu Cơ, p. Tân Thành, Q. Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh

135 HIOA
Perfect make up 

Sunscreen

135/21/CBMP-

AG
13/10/2021

Công ty TNHH  Hi 

Happy

Số 789 Âu Cơ, p. Tân Thành, Q. Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh

136 HIOA
Fresh coffee beans 

body Scrub

136/21/CBMP-

AG
13/10/2021

Công ty TNHH  Hi 

Happy

Số 789 Âu Cơ, p. Tân Thành, Q. Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh

137 D&P RuBy
Anna Collagen sun 

block

137/21/CBMP-

AG
13/10/2021

Công ty TNHH 

XNK D&P RuBy

Số 04/10 Lý Tuệ, phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

138 D&P RuBy
Cherry collagen 

cleansing foam

138/21/CBMP-

AG
13/10/2021

Công ty TNHH 

XNK D&P RuBy

Số 04/10 Lý Tuệ, phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

139 D&P RuBy Sunny feminine wash
139/21/CBMP-

AG
13/10/2021

Công ty TNHH 

XNK D&P RuBy

Số 04/10 Lý Tuệ, phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

140 Laciana
Moisturizing 

Brightening ampoule

140/21/CBMP-

AG
13/10/2021

Công ty CP Công 

nghệ sinh học 

Laciana

Số 51 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

141 Diva lyn
Peptide Placenta 

mask

141/21/CBMP-

AG
13/10/2021

Công ty TNHH TM 

dịch vụ Mỹ phẩm 

Diva Lyn

Số 56/6K ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

142 Diva lyn
Ultra powerful 

whitening acne cream

142/21/CBMP-

AG
13/10/2021

Công ty TNHH TM 

dịch vụ Mỹ phẩm 

Diva Lyn

Số 56/6K ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

143 Labe
Placenta whitening 

Ampoule

143/21/CBMP-

AG
13/10/2021

Công ty TNHH 

MTV Labe

Số 77/46 đường TX21, khu phố 5, 

phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp. Hồ 

Chí Minh

144 Labe Extreme white cream
144/21/CBMP-

AG
13/10/2021

Công ty TNHH 

MTV Labe

Số 77/46 đường TX21, khu phố 5, 

phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp. Hồ 

Chí Minh

145 Pharmacity Mouthwash cool mint
145/21/CBMP-

AG
28/10/2021

Công ty CPDP 

Pharmacity

Số 248 Nơ Trang Long, phường 12, quận 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

146 Esube AC Care Ampoule
146/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Công ty TNHH 

MTV ESUBE

Số 49/9 Đường Song Hành, KP3, thị trấn 

Hóc môn, huyện Hóc môn, Tp. Hồ Chí 

Minh

147 MQ Skin
Ginseng White 

Cream

147/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Công ty CPXNK 

MQ

Số 280 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q  3, Tp. Hồ 

Chí Minh

148 MQ Skin
Premium Feminine 

wash

148/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Công ty CPXNK 

MQ

Số 280 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q  3, Tp. Hồ 

Chí Minh

149 MQ Skin
Ginseng repair 

Ampoule

149/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Công ty CPXNK 

MQ

Số 280 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q  3, Tp. Hồ 

Chí Minh

150 MQ Skin Romantic velvet tint
150/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Công ty CPXNK 

MQ

Số 280 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q  3, Tp. Hồ 

Chí Minh

151 Soojin Retinol mask
151/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Công ty TNHH 

Soojin Việt Nam

Số 423 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

152 Soojin Collagen cleanser gel
152/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Công ty TNHH 

Soojin Việt Nam

Số 423 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

153 Soojin Ultra cleansing water
153/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Công ty TNHH 

Soojin Việt Nam

Số 423 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

154 YoWon Feminine wash
154/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Tầng 7, số 60 

Nguyễn Văn Thủ, 

phường Đa Kao, Q1, 

0963919919

155 YoWon Recovery serum
155/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Công ty Cổ phần 

MP YoWon

Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 

Đa Kao, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

156 YoWon
Regeneration 

melasma cream

156/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Công ty Cổ phần 

MP YoWon

Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 

Đa Kao, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

157 YoWon Stem cell mist
157/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Công ty Cổ phần 

MP YoWon

Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 

Đa Kao, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

158 YoWon Body shower
158/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Công ty Cổ phần 

MP YoWon

Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 

Đa Kao, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

159 YoWon

Collagen biotin 

shampoo hair & 

Body

159/21/CBMP-

AG
29/10/2021

Công ty Cổ phần 

MP YoWon

Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 

Đa Kao, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

160 Mediva B5-care Sunscreen
160/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty Cổ phần tập 

đoàn medic group

Số 6, ngách 3,ngõ 78 Duy Tân, P. Dịch 

Vọng. HN

161 Mediva Hyaron B5
161/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty Cổ phần tập 

đoàn medic group

Số 6, ngách 3,ngõ 78 Duy Tân, P. Dịch 

Vọng. HN

162 HN Oriana
HN Bella peau de 

Se'rum

162/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty TNHH TM 

DV XNK Hoàng 

Nhung

Số 37/7 Bùi Dương lịch, khu phố 1, P. 

Bình hưng Hòa B, Q Bình Tân, TH. Tp. 

Hồ Chí Minh

163 HN Oriana
HN Whitening body 

lotion

163/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty TNHH TM 

DV XNK Hoàng 

Nhung

Số 37/7 Bùi Dương lịch, khu phố 1, P. 

Bình hưng Hòa B, Q Bình Tân, TH. Tp. 

Hồ Chí Minh

164 HN Oriana
HN perfect UV 

Suncream

164/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty TNHH TM 

DV XNK Hoàng 

Nhung

Số 37/7 Bùi Dương lịch, khu phố 1, P. 

Bình hưng Hòa B, Q Bình Tân, TH. Tp. 

Hồ Chí Minh

165 Heshi Sun Cream
165/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty TNHH TM 

và DV Helisa

Số 53, ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

166 VinVin Skin Keratin smooth
166/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty TNHH 

VinVin

Số 166/17 Phạm Phú thứ, P. 4, Q6, 

TPHCM

167 VinVin Skin
Whitening body 

essence

167/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty TNHH 

VinVin

Số 166/17 Phạm Phú thứ, P. 4, Q6, 

TPHCM

168 VinVin Skin Power youth essence
168/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty TNHH 

VinVin

Số 166/17 Phạm Phú thứ, P. 4, Q6, 

TPHCM

169 VinVin Skin Body shower gel
169/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty TNHH 

VinVin

Số 166/17 Phạm Phú thứ, P. 4, Q6, 

TPHCM

170 VinVin Skin Collagen
170/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty TNHH 

VinVin

Số 166/17 Phạm Phú thứ, P. 4, Q6, 

TPHCM

171 VinVin Skin
Feminine Hygine 

Protecting

171/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty TNHH 

VinVin

Số 166/17 Phạm Phú thứ, P. 4, Q6, 

TPHCM

172 VinVin Skin
Biotin & Collagen 

shampo

172/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty TNHH 

VinVin

Số 166/17 Phạm Phú thứ, P. 4, Q6, 

TPHCM

173 VinVin Skin Belly hot
173/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty TNHH 

VinVin

Số 166/17 Phạm Phú thứ, P. 4, Q6, 

TPHCM



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

174 YoWon
Dermal freshness 

cleanser

174/21/CBMP-

AG
01/11/2021

Công ty Cổ phần 

MP YoWon

Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 

Đa Kao, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

175 N-COLLAGEN
Sữa rữa mặt tinh thể 

bạch ngọc

175/21/CBMP-

AG
12/11/2021

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu N-

Collagen

Số 28 đường lô B, khu TĐC Cảng sông 

Phú Định, P. 16, quận 8, Tp. Hồ Chí 

Minh

176 N-COLLAGEN Serum Skin's care
176/21/CBMP-

AG
12/11/2021

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu N-

Collagen

Số 28 đường lô B, khu TĐC Cảng sông 

Phú Định, P. 16, quận 8, Tp. Hồ Chí 

Minh

177 Agimexpharm Red Lion
177/21/CBMP-

AG
12/11/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

178 MQ Skin Recovery B5 Cream
178/21/CBMP-

AG
15/11/2021

Công ty CPXNK 

MQ

Số 280 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q  3, Tp. Hồ 

Chí Minh

179 MQ Skin Regenerist retinol
179/21/CBMP-

AG
15/11/2021

Công ty CPXNK 

MQ

Số 280 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q  3, Tp. Hồ 

Chí Minh

180 Diva Lyn
Retinol youth 

renewal cream

180/21/CBMP-

AG
15/11/2021

Công ty TNHH TM 

dịch vụ Mỹ phẩm 

Diva Lyn

Số 56/6K ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

181 Tân Thập
Tinh dầu lăn Thiên 

Kim

181/21/CBMP-

AG
15/11/2021

Công Ty TNHH 

MTV sản xuất mỹ 

phẩm Tân Thập

Số 97/29 Trưng Nữ Vương, khóm Châu 

Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố 

Châu Đốc, An Giang

182 Tân Thập
Tinh dầu khuynh 

diệp Tân Thập

182/21/CBMP-

AG
15/11/2021

Công Ty TNHH 

MTV sản xuất mỹ 

phẩm Tân Thập

Số 97/29 Trưng Nữ Vương, khóm Châu 

Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố 

Châu Đốc, An Giang

183 Tân Thập
Tinh dầu gió xanh 

Thiên Kim

183/21/CBMP-

AG
15/11/2021

Công Ty TNHH 

MTV sản xuất mỹ 

phẩm Tân Thập

Số 97/29 Trưng Nữ Vương, khóm Châu 

Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố 

Châu Đốc, An Giang

184 Tân Thập
Tinh dầu gió nâu Tân 

Thập

184/21/CBMP-

AG
15/11/2021

Công Ty TNHH 

MTV sản xuất mỹ 

phẩm Tân Thập

Số 97/29 Trưng Nữ Vương, khóm Châu 

Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố 

Châu Đốc, An Giang

185 Tân Thập Tinh dầu Tân Thập
185/21/CBMP-

AG
15/11/2021

Công Ty TNHH 

MTV sản xuất mỹ 

phẩm Tân Thập

Số 97/29 Trưng Nữ Vương, khóm Châu 

Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố 

Châu Đốc, An Giang

186 Tân Thập
Tinh dầu nóng Tân 

Thập

186/21/CBMP-

AG
15/11/2021

Công Ty TNHH 

MTV sản xuất mỹ 

phẩm Tân Thập

Số 97/29 Trưng Nữ Vương, khóm Châu 

Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố 

Châu Đốc, An Giang

187 Gem Mani
Collagen foam 

cleanser

187/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty TNHH 

Biobeaulab

Căn 11, đường 13 Nine South Estates, 

đường nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

188 HIOA
Perfect Skin special 

set

188/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty TNHH  Hi 

Happy

Số 789 Âu Cơ, p. Tân Thành, Q. Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh

189 HIOA
Perfect glow collagen 

cream

189/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty TNHH  Hi 

Happy

Số 789 Âu Cơ, p. Tân Thành, Q. Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh

190 HIOA
Perfect collagen 

whitening ampoule

190/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty TNHH  Hi 

Happy

Số 789 Âu Cơ, p. Tân Thành, Q. Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh

191 Bamboo Hyalu B5 serum
191/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Bamboo Cosmetics

Số 167 tổ 4, ấp Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ, 

huyện Cần Đước, tỉnh Long An

192 Guva Skin Guva sunscreen
192/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty TNHH TM 

GuVa

Số 60/9 đường Phan Chu Trinh, P 14, Q 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

193 Guva Skin
Guva Vitamin C5 

serum

193/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty TNHH TM 

GuVa

Số 60/9 đường Phan Chu Trinh, P 14, Q 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

194 Guva Skin Guva B5 care cream
194/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty TNHH TM 

GuVa

Số 60/9 đường Phan Chu Trinh, P 14, Q 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

195 Guva Skin
Guva Retinol pure 

0,5% cream

195/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty TNHH TM 

GuVa

Số 60/9 đường Phan Chu Trinh, P 14, Q 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

196 Guva Skin
Guva Retinol pure 1 

% cream

196/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty TNHH TM 

GuVa

Số 60/9 đường Phan Chu Trinh, P 14, Q 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

197 MYX
Perfume Shower 

body wash

197/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA Victorie

Số 53 đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

198 L'Naph Retinol Cream 1%
198/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty TNHH 

Quốc tế Linh Ngân

Số 91/12 Lê Sát, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

199 Mediva Retinol 0,3%
199/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty TNHH 

MTV ESUBE

Số 49/9 Đường Song Hành, KP3, thị trấn 

Hóc môn, huyện Hóc môn, Tp. Hồ Chí 

Minh

200 Mediva Retinol 1 %
200/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty Cổ phần tập 

đoàn Medic Group

Số 6, ngách 3,ngõ 78 Duy Tân, P. Dịch 

Vọng. HN

201 Mediva
Retinol Rejuvenating 

combo

201/21/CBMP-

AG
16/11/2021

Công ty Cổ phần tập 

đoàn Medic Group

Số 6, ngách 3,ngõ 78 Duy Tân, P. Dịch 

Vọng. HN

202 Skinzation
Gel làm giảm và ngăn 

ngừa mụn Ezoyb 10

202/21/CBMP-

AG
22/11/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

203 Skinzation
Gel làm giảm và ngăn 

ngừa mụn Ezoyb 5

203/21/CBMP-

AG
22/11/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

204 Skinzation
Gel làm giảm và ngăn 

ngừa mụn Ezoyb 2,5

204/21/CBMP-

AG
22/11/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

205 Lisdoub
Nước súc miệng 

Lisdoub

205/21/CBMP-

AG
22/11/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

206 Hygyzen Gelgyno
206/21/CBMP-

AG
25/11/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

207 Agimexpharm Red Lion (White)
207/21/CBMP-

AG
25/11/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

208 Agimexpharm Red Lion (Green)
208/21/CBMP-

AG
25/11/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

209 Agimexpharm KimAgi (Vàng)
209/21/CBMP-

AG
25/11/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

210 Agimexpharm Red Lion (Yellow)
210/21/CBMP-

AG
26/11/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

211 Spas-gel Spas-gel
211/21/CBMP-

AG
26/11/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

212 Crystal
Perfume white body 

cream

212/21/CBMP-

AG
01/12/2021

Công ty TNHH 

MTV ESUBE

Số 49/9 Đường Song Hành, KP3, thị trấn 

Hóc môn, huyện Hóc môn, Tp. Hồ Chí 

Minh

213
D.A.F 

Dermatological 

advanced 

Hydra B5 Repairing 

serum

213/21/CBMP-

AG
08/12/2021

Công ty TNHH 

Dược Mỹ phẩm Cao 

Phương Nam

Số 99, tổ 1, khu Tân Bình, thị trấn Xuân 

Mai, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội

214 Mediva Bio Placenta Solution
214/21/CBMP-

AG
08/12/2021

Công ty Cổ phần tập 

đoàn Medic Group

Số 6, ngách 3,ngõ 78 Duy Tân, P. Dịch 

Vọng. HN

215 Mediva
Micellar Cleansing 

Water

215/21/CBMP-

AG
08/12/2021

Công ty Cổ phần tập 

đoàn Medic Group

Số 6, ngách 3,ngõ 78 Duy Tân, P. Dịch 

Vọng. HN



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

216 Cenlia
Hyaluronic B5 Super 

serum

216/21/CBMP-

AG
08/12/2021

Công ty Cổ phần tập 

đoàn Medic Group

Tầng 15, Khu B, số 185 Cách Mạng 

Tháng 8, P.12, Q. 10, Tp. HCM

217 Cenlia
1,0 Retinol Reform 

Cream-for Advance

217/21/CBMP-

AG
08/12/2021

Công ty Cổ phần tập 

đoàn Medic Group

Tầng 15, Khu B, số 185 Cách Mạng 

Tháng 8, P.12, Q. 10, Tp. HCM

218 Cenlia
0,5 Retinol Reform 

Cream-for Advance

218/21/CBMP-

AG
08/12/2021

Công ty Cổ phần tập 

đoàn Medic Group

Tầng 15, Khu B, số 185 Cách Mạng 

Tháng 8, P.12, Q. 10, Tp. HCM

219 Lucifer
Recovery brightening 

mask

219/21/CBMP-

AG
08/12/2021

Công ty TNHH 

TM&DV SX Tuấn 

Huyền

Liên hiệp 2, xã Nghĩa Thành, huyện 

nghĩa Đàn, tỉnh nghệ An

220 Evas Peptide Repair mask
220/21/CBMP-

AG
08/12/2021

Công ty TNHH thẩm 

mỹ quốc tế Duy Anh

Phố Kỳ Anh, thị trấn Đồi Ngô, huyện 

Lục Nam, Bắc Giang

221 GK Pharma Dvail Vitality
221/21/CBMP-

AG
08/12/2021

Công ty TNHH Gia 

Khang Pharma

Số 45/13 Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, 

Tp. Thủ Đức-Tp. Hồ Chí Minh

222 GK Pharma Dvail Sense
222/21/CBMP-

AG
08/12/2021

Công ty TNHH Gia 

Khang Pharma

Số 45/13 Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, 

Tp. Thủ Đức-Tp. Hồ Chí Minh

223 Ilakia
Acne Whitening 

Cream

223/21/CBMP-

AG
08/12/2021

Công ty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

224 Heshi
Diamond Whitening 

Body Cream

224/21/CBMP-

AG
16/12/2021

Công ty TNHH TM 

và DV Helisa

Số 53, ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

225 O'Rea Derma
Dermo Protection 

Ultra Sun

225/21/CBMP-

AG
16/12/2021

Công ty TNHH SJB 

Việt Nam

Số 635 Trương Công Định, P. 7, Tp. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

226 Gem Mani
Serum B5 Cica 

Soothing Repairing

226/21/CBMP-

AG
16/12/2021

Công ty TNHH 

Biobeaulab

Căn 11, đường 13 Nine South Estates, 

đường nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

227 Gem Mani
Cica Repair B5 

Cream

227/21/CBMP-

AG
16/12/2021

Công ty TNHH 

Biobeaulab

Căn 11, đường 13 Nine South Estates, 

đường nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

228 Heshi Dreamskin mask
228/21/CBMP-

AG
16/12/2021

Công ty TNHH TM 

và DV Helisa

Số 53, ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

229 Diva lyn Benzoyl Peroxide
229/21/CBMP-

AG
16/12/2021

Công ty TNHH TM 

dịch vụ Mỹ phẩm 

Diva Lyn

Số 56/6K ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

230 Dr'S Skin Regenerist retinol
230/21/CBMP-

AG
21/12/2021

Công ty TNHH Dr'S 

Skin

Số 387 đường Phú Lợi, phường phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

231 Ehud Ance C+ Cream
231/21/CBMP-

AG
21/12/2021

Công ty TNHH 

CPDVTM Newso 

skin

Số 652/12 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh

232 Soojin Liquid lipstick
232/21/CBMP-

AG
21/12/2021

Công ty TNHH 

Soojin Việt Nam

Số 423 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

233 Soojin
Cushion Cover 

Lasting

233/21/CBMP-

AG
21/12/2021

Công ty TNHH 

Soojin Việt Nam

Số 423 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

234 Soojin Placenta Mist tone
234/21/CBMP-

AG
21/12/2021

Công ty TNHH 

Soojin Việt Nam

Số 423 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

235 Soojin
Melasma Perfect 

cream day cream

235/21/CBMP-

AG
21/12/2021

Công ty TNHH 

Soojin Việt Nam

Số 423 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

236 Agimexpharm KimAgi (nâu)
236/21/CBMP-

AG
23/12/2021

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang


